
                                                              

                                                                                             ​ Ngày … tháng … năm 2022 

THƯ BÁO GIÁ 
(Dịch vụ chữ ký số VNPT-CA và BHXH IVAN) 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY 

VNPT-VinaPhone kính gửi gửi đến Quý khách lời chào trân trọng và chân thành cám ơn sự tín nhiệm, quan 
tâm của Quý khách đến các dịch vụ Viễn thông/CNTT của VNPT. 

Trung tâm kinh doanh VNPT–VinaPhone gửi đến Quí doanh nghiệp dịch vụ chữ ký số VNPT-CA như sau: 

BẢNG GIÁ BHXH, CHỮ KÝ SỐ VNPT 

Địa bàn áp dụng: Toàn quốc 

Thời gian áp dụng: Năm 2022 

GÓI CHỮ KÝ SỐ ĐƠN LẺ 

GÓI VNPT-CA THỜI 
HẠN 

GÓI GIA HẠN GÓI ĐK MỚI 
(đã gồm usb) 

GÓI ĐK MỚI 
KHUYẾN MÃI 

OID Standard 01 năm 12 tháng 1.273.000 đồng 1.823.000 đồng 1.568.400 đồng 

OID Standard 02 năm 24 tháng 2.190.000 đồng 2.740.000 đồng 2.742.000 đồng 

OID Standard 03 năm 36 tháng 2.562.000 đồng 3.112.000 đồng 2.599.600 đồng 

Giá trên đã gồm VAT. 



                                                              

GÓI BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐƠN LẺ 

 

Giá trên đã gồm VAT. 

COMBO CHỮ KÝ SỐ VÀ BHXH IVAN 

Chưa gồm usb 550.000 đồng. 

Giá đã gồm VAT 

GÓI VNPT-CA BXHH KHUYỄN MÃI THỜI HẠN GÓI CƯỚC 

01 năm IVAN10  Tặng 06 tháng 18 Tháng 1.320.000 đồng 

02 năm IVAN10   Tặng 09 tháng 33 Tháng 2.156.000 đồng 

03 năm IVAN10   Tặng 12 tháng 48 Tháng 2.530.000 đồng 

01 năm IVAN100  Tặng 06 tháng 18 Tháng 1.584.000 đồng 



                                                              

02 năm IVAN100   Tặng 09 tháng 33 Tháng 2.695.000 đồng 

03 năm IVAN100   Tặng 12 tháng 48 Tháng 3.020.600 đồng 

01 năm IVAN1000  Tặng 06 tháng 18 Tháng 1.897.500 đồng 

02 năm IVAN1000   Tặng 09 tháng 33 Tháng 3.157.000 đồng 

03 năm IVAN1000   Tặng 12 tháng 48 Tháng 3.608.000 đồng 

01 năm IVANMax  Tặng 06 tháng 18 Tháng 2.200.000 đồng 

02 năm IVANMax   Tặng 09 tháng 33 Tháng 3.658.600 đồng 

03 năm IVANMax   Tặng 12 tháng 48 Tháng 4.202.000 đồng 

Ghi chú: IVAN100 áp dụng kê khai dưới 100 lao động; IVAN1000 áp dụng kê khai dưới 1000 
lao động; IVANMax không giới hạn lao động.  

Thủ tục đăng ký gồm: 

-         Giấy phép kinh doanh. 

-         CMND/thẻ CCCD người đại diện pháp luật. 

-         Hợp đồng dịch vụ (HĐ điện tử/giấy, VNPT soạn thảo). 

- ​ Email. 

Trân trọng cảm ơn! 

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

●​ Nguyễn Trung Hiệp – Chuyên viên dịch vụ CNTT VNPT-Vinaphone 
●​ Email: nguyentrunghiep.hcm@vnpt.vn 



                                                              
●​ Điện thoại : 0816925555 - 0911870868 
●​ Website: https://vnpt24h.vn 

 


